
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 41 dãy Galaxy 4, Khu đô thị Galaxy Ngân Hà Vạn Phúc, Số 69 Tố Hữu, Phường 
Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN QUỐC TẾ OPEN SKY

0110093896

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa và hoạt động nhà nước 
cấm

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thực phẩm khác: 
+ Kinh doanh thực phẩm chức năng
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ 
mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người) 
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm

4649

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện

8230

5. Đào tạo sơ cấp 8531

6. Đào tạo trung cấp 8532

7. Đào tạo cao đẳng 8533

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN QUỐC TẾ OPEN 
SKY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: OPEN SKY INTERNATIONAL ACADEMY 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HỌC VIỆN OPEN SKY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 66862798
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.000.000

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, 
đoàn thể

8559

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560(Chính)

10. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

11. Quảng cáo
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

7310

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin nhà nước cấm

7320

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

14. Hoạt động nhiếp ảnh
Loại trừ hoạt động của phóng viên ảnh

7420

15. Bán buôn tổng hợp
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4690

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Kinh doanh thực phẩm chức năng

4722

18. Sao chép bản ghi các loại
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

1820

19. Xuất bản phần mềm
Loại trừ hoạt động xuất bản phẩm

5820

20. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: 
- Hoạt động sản xuất phim video

5911

21. Hoạt động hậu kỳ 5912

22. Cho thuê băng, đĩa video 7722

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN DƯỢC 
PHẨM QUỐC 
TẾ LOVE 
WORLD

Tầng 17, Tòa nhà 
ADI, Khu tiểu thủ 
công nghiệp, làng 
nghề Vạn Phúc, 
Phường Vạn 
Phúc, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.960.0
00

19.600.000.000 98,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.960.0
00

19.600.000.000 98,000

0109870379

2 VŨ ĐỨC 
MẠNH

Số 404 khu TT 
trạm 102 Triều 
Khúc, Phường 
Thanh Xuân 
Nam, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 1,000

0300890152
44
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3 NGUYỄN 
NGỌC TOÀN

1106 CT1-ICID 
Complex C37, 
Phường Dương 
Nội, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 1,000

0260960026
09

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030089015244
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Phúc Cầu, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 404 khu TT trạm 102 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ ĐỨC MẠNH Nam

03/07/1989 Kinh Việt Nam

16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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